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LỊCH PHỐI HỢP CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TẠI NHÀ 

TUẦN 2 THÁNG 02/2022 

(Từ ngày 7/02 đến ngày 11/02/2022) 
 

Thời gian 

thực hiện 

KHỐI NHÀ TRẺ 

(Bé kể chuyện ngày tết) 

KHỐI MG BÉ 

(Bé kể chuyện ngày Tết) 

KHỐI MG NHỠ 

(Một số PTGT đường bộ) 

KHỐI MG LỚN 

(Động vật nuôi trong gia đình) 

Thứ 2 

(7/02) 

GDAN 

Dạy hát “Bé mừng tuổi” 

(GV: Nguyễn Trang) 

 

LQVH 

Thơ “Mùa xuân trong vườn” 

 (GV: Lê Lệ Hằng) 

 

LQVH 

Truyện “3 ngọn đèn giao 

thông” 

(GV: Phan Lan Phương) 

TẠO HÌNH 

Vẽ con bò 

(GV: Nguyễn Phương Anh) 

 

Thứ 3 

(8/02) 

 
Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Thứ 4 

(9/02) 

SỨC KHỎE 

Bệnh thường gặp trong mùa 

đông và cách phòng bệnh 

cho trẻ 

(gửi PH) 

SỨC KHỎE 

Bệnh thường gặp trong mùa 

đông và cách phòng bệnh 

cho trẻ 

(gửi PH) 

SỨC KHỎE 

Bệnh thường gặp trong mùa 

đông và cách phòng bệnh cho 

trẻ 

(gửi PH) 

SỨC KHỎE 

Bệnh thường gặp trong mùa 

đông và cách phòng bệnh cho 

trẻ 

(gửi PH) 

Thứ 5 

(10/02) 

   KHÁM PHÁ 

Quá trình phát triển của 

con gà 

(GV: Trần Hồng Hạnh) 

Thứ 6 

(11/02) 

NBTN 

Trò chuyện với trẻ về ngày 

tết 

(MT: 27)  

LQVT 

Dạy trẻ đếm đến 3 

(GV: Đào Anh Thơ) 

KHÁM PHÁ 

 Tìm hiểu một số PTGT 

đường bộ 

(GV: Phạm Thị Thảo) 

 

LQCV 

h, k 

(GV: Phạm Thùy Linh) 

Phiếu bài tập cuối tuần 



LỊCH PHỐI HỢP CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TẠI NHÀ 

TUẦN 3 THÁNG 02/2022 

(Từ ngày 14/02 đến ngày 18/02/2022) 
 

Thời gian 

thực hiện 

KHỐI NHÀ TRẺ 

(Những món ăn trong 

ngày tết) 

KHỐI MG BÉ 

(Bé tìm hiểu một số lễ hội 

mùa xuân) 

KHỐI MG NHỠ 

(Một số PTGT đường biển) 

KHỐI MG LỚN 

(Động vật sống dưới nước) 

Thứ 2 

(14/02) 

TẠO HÌNH 

Tô màu bông hoa. 

(GV: Lê Huyền.) 

GDTC 

Bật liên tiếp 3 vòng 

(GV: Lê Hương) 

TẠO HÌNH 

Vẽ Thuyền buồm 

(GV: Nguyễn Hà Phương) 

GDTC 

Bật qua 4 - 5 vật cản  

15 - 20cm 

(GV: Phan Thị Hiếu) 

 

Thứ 3 

(15/02) 
 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Thứ 4 

(16/02) 

SỨC KHỎE 

Nhận biết biểu hiện ốm vặt 

của trẻ và chế độ dinh 

dưỡng hợp lý 

(gửi PH) 

SỨC KHỎE 

Nhận biết biểu hiện ốm vặt 

của trẻ và chế độ dinh dưỡng 

hợp lý 

(gửi PH) 

SỨC KHỎE 

Nhận biết biểu hiện ốm vặt 

của trẻ và chế độ dinh 

dưỡng hợp lý 

(gửi PH) 

SỨC KHỎE 

Nhận biết biểu hiện ốm vặt 

của trẻ và chế độ dinh dưỡng 

hợp lý 

(gửi PH) 

Thứ 5 

(17/02) 
  

 

 

LQVT 

Nhận biết nhóm 9 đối tượng 

(GV: Hà Thị Giang) 

Thứ 6 

(18/02) 

GDTC 

Ném về phía trước  

bằng 1 tay 

(MT: 5) 

 (Sưu tầm) 

LQVT 

Dạy trẻ đếm đến 3 

(GV: Đào Anh Thơ) 

 

KHÁM PHÁ 

Khám phá một số PTGT 

đường thủy 

 (GV: Lê Hằng Thu) 

KHÁM PHÁ 

Động vật sống dưới nước 

(GV: Lưu Thị Mai) 

Phiếu bài tập cuối tuần 

 

 



LỊCH PHỐI HỢP CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TẠI NHÀ 

TUẦN 4 THÁNG 02/2022 

(Từ ngày 21/02 đến ngày 25/02/2022) 
 

Thời gian 

thực hiện 

KHỐI NHÀ TRẺ 

(Bé với mùa xuân) 

KHỐI MG BÉ 

(Bé với một số loại quả) 

KHỐI MG NHỠ 

(Một số PTGT đường sắt và 

hàng không) 

KHỐI MG LỚN 

(Động vật hoang dã) 

Thứ 2 

(21/02) 

LQVH 

Thơ “Hoa nở” 

(GV: Thanh Hà) 

LQVH 

Thơ “Ăn quả” 

 (GV: Ngô Thuý Hằng) 

TẠO HÌNH 

Vẽ máy bay 

(GV: Nguyễn Hương) 

GDAN 

Gấu và rừng xanh 

(GV: Nguyễn Minh Thủy) 

Thứ 3 

(22/02) 
 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Thứ 4 

(23/02) 

KNS 

Dạy trẻ phòng tránh ngừa 

điện giật. 

(MT: 13) 

(Sưu tầm) 

GDATGT 

Dạy bé kỹ năng an toàn khi 

ngồi trên máy bay 

(GV: Nguyễn Thị Hòa) 

GDATGT 

 Dạy bé kỹ năng an toàn khi 

ngồi trên máy bay 

(GV: Nguyễn Thị Hòa) 

GDATGT 

Dạy bé kỹ năng an toàn khi 

ngồi trên máy bay 

(GV: Nguyễn Thị Hòa) 

Thứ 5 

(24/02) 

DINH DƯỠNG 

Chế biến món ăn: Canh gà 

nấu bí đỏ 

(NV: Nguyễn Thị Thêu) 

DINH DƯỠNG 

Chế biến món ăn: Canh gà nấu 

bí đỏ 

(NV: Nguyễn Thị Thêu) 

DINH DƯỠNG 

Chế biến món ăn: Canh gà 

nấu bí đỏ 

(NV: Nguyễn Thị Thêu) 

DINH DƯỠNG 

Chế biến món ăn: Canh gà 

nấu bí đỏ 

(NV: Nguyễn Thị Thêu) 

Thứ 6 

(25/02) 

GDAN 

Dạy hát “Bé và hoa” 

(Sưu tầm) 

TẠO HÌNH 

Dạy trẻ nặn quả cam 

 (GV: Nguyễn Thị Lộc) 

KHÁM PHÁ 

 Khám phá PTGT đường 

hàng không 

(GV:  Dương Thu Hòa) 

LQVT 

Tách nhóm 9 đối tượng 

thành 2 phần bằng các cách 

khác nhau 

(GV: Vũ Thị Đoài) 

Phiếu bài tập cuối tuần 

 

Lưu ý: - Lịch phối hợp sẽ gửi tới PH theo từng tuần và gửi vào các ngày chủ nhật tuần của tuần trước đó. 

             - Các nội dung bài học sẽ gửi tới phụ huynh trước 8h00 hàng ngày. 

          



                                                                                            TM. BAN GIÁM HIỆU 

                                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                                                                                           Mẫn Thị Minh Thu 


